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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian Phòng học 
Kết quả  

theo dõi 

1.  QLKT 2017-2 lớp 1 

Phương pháp NCKH 

Thi: Marketing 

Quản trị chiến lược 

Nguyễn Hồng Vân 

Mai Khắc Thành 

Mai Khắc Thành 

Cả ngày T7 

14h00 chiều CN 

15h30 chiều CN 

301 A6 

 

209 A6 

 

 

2.  QLKT 2017-2 lớp 2 Phương pháp NCKH Nguyễn Hồng Vân Cả ngày CN 301 A6  

3.  QLKT 2018-1 lớp 1 
Thi: Phân tích hoạt động kinh tế  

Logistic 

Vũ Trụ Phi 

Nguyễn Hữu Hùng  

14h00 chiều T7 

Cả ngày CN 

209 A6 

303 A6 
 

4.  QLKT 2018-1 lớp 2 
Logistic 

Quản trị chiến lược 

Nguyễn Hữu Hùng  

Mai Khắc Thành 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

 303 A6 

305 A6 
 

5.  QLKT 2018-2 lớp 1 
Quản lý công 

Thi: Quản trị tài chính 

Đặng Công Xưởng 

Vũ Trụ Phi 

Cả ngày T7 

08h00 sáng CN 

305 A6 

209 A6 
 

6.  QLKT 2018-2 lớp 2 Thi: Quản trị tài chính Vũ Trụ Phi 08h00 sáng CN 209 A6  

7.  
XDCT 2017-2 

XDCT 2018-2 
Quản lý dự án xây dựng Vũ Duy Cả ngày CN 208 A6  

8.  
XDDD 2018-1 

XDDD 2018-2 
Quản lý dự án xây dựng Vũ Duy Cả ngày CN 208 A6  

9.  
BĐATHH 2017-1 

 

Thi: Hải Dương học 

ATHH  trong vùng nước hạn chế 

Phạm Kỳ Quang 

Trần Khánh Toàn 

14h00 chiều CN 

15h30 chiều CN 
209 A6  
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10.  
KTBT 2017 -2 

KTBT 2018  

Nhiệt kỹ thuật 

Dao động hệ động lực tàu thủy 

Nguyễn Hồng Phúc 

Đỗ Đức Lưu 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

306 A6 

Phòng 2 A4 
 

11.  KTĐT 2017 

Thi: Hệ thống thông tin vệ tinh 

Hệ thống định vị và dẫn đường HH 

Thông tin di động thế hệ mới 

Quy hoạch mạng viễn thông 

 

Phạm Văn Phước 

08h00 sáng CN 

09h30 sáng CN 

14h00 chiều CN 

15h30 chiều CN 

209 A6  

12.  
QLHH 2017-2 

QLHH 2018-2 

Kinh tế hàng hải 

Bảo vệ môi trường biển 

Nguyễn Cảnh Lam 

Phạm Văn Tân 

Chiều T7 

Cả ngày CN 

204 A6 

202 A6 
 

13.  
CNTT 2017-2 

CNTT 2018 

Thị giác máy tính 

Tương tác người - máy 

Nguyễn Hữu Tuân 

Hồ Thị Hương Thơm 

Cả ngày T7 

Sáng CN 

317 A4 

Phòng 4 A4 
 

14.  CNTT 2018-1 Thi: Điện toán đám mây Trần Đăng Hoan 14h00 CN 209 A6  

15.  TĐH 2017-1 
Tổng hợp các HTĐK truyền động 

điện 
Phạm Tâm Thành Cả ngày T7, CN T2 A1  

16.  
TĐH 2017-2 

TĐH 2018 

Xử lý tín hiệu 

Quản lý năng lượng 

Trần Sinh Biên 

Vương Đức Phúc 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

802 A6 

801 A6 
 

17.  
KTMT 2018-1 

KTMT 2018-2 

Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong 

xử lý chất thải 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả 

Võ Hoàng Tùng 

 

Trần Hồng Hà 

 

Cả ngày T7 

 

Sáng CN 

207 A6  

18.  KTMT 2018-1 
Thi: Đọc học môi trường 

Ứng dụng GIS trong KTMT 

Nguyễn Thị Kim Dung 

Bùi Văn Vượng 

14h00 CN 

15h30 CN 
209 A6  

19.  
TCQLVT 2017-2 

TCQLVT 2018 

Kinh tế hàng hải 

Quản lý kinh doanh dịch vụ VTB 

Phạm Thị Yến 

Đặng Công Xưởng 

Sáng T7 

Cả ngày CN 
205 A6  
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20.  QLKT 2017-2 lớp 5 Kinh tế đối ngoại Dương Văn Bạo Cả ngày T7, CN   

21.  QLKT 2018-1 lớp 4 Kinh tế đối ngoại Dương Văn Bạo Cả ngày T7, CN   

22.  QLKT 2018-2 lớp 5 Kinh tế đối ngoại Dương Văn Bạo Cả ngày T7, CN   

23.  BSKT2019 đợt 1 

Thi: Lý thuyết tài chính tiền tệ 

Kinh tế học 

Quản trị học 

Thống kê kinh tế 

Phân tích kinh tế 

Đỗ Mạnh Toàn 

Nguyễn Kim Loan 

Hoàng Chí Cương 

Phạm Thị Thu Hằng 

Trương Thị Như Hà 

18h00 tối T3 

19h30 T3 

18h00 tối T4 

19h30 T4 

18h00 tối T5 

 

 

209 A6  

24.  
Ôn Tuyển sinh  

2019 -1 

Toán B Đặng Vân Thu Thủy Cả ngày T7 302 A6  

Toán A Vũ Tuấn Anh Cả ngày T7 202 A6  

Kinh tế học Nguyễn Thị Thúy Hồng Cả ngày CN 302 A6  

Sức bền vật liệu (Ngành KTTT, 
XDDD, BĐATHH) 

Phạm Văn Thứ Cả ngày CN 204 A6  

25.  Khóa 2017 -1 Tiếng Anh B1 
Nguyễn Ban Mai    

Đào Thị Kim Anh 
Cả ngày CN 306 A6  

26.  TCQLVT 2016-1 Chuyên đề Tiến sĩ số 3 Nguyễn Quang Thành 1500 T6 204 A6  

27.  KTĐKTĐH 2014-1 Chuyên đề Tiến sĩ số 2 Nguyễn Hữu Quyền 9h00 T7 204 A6  

          Lịch trực lãnh đạo: Phó Viện trưởng Nguyễn Kim Phương - T7, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Sơn - CN 

          Lịch trực chuyên viên:  Trần Minh Tuấn - T7, Đặng Thị Nga - CN. 

                     Cán bộ phụ trách                                                                                                                                       Viện trưởng          

 

           Đã ký              Đã ký       

         

                      Trần Minh Tuấn                                                                                                                                   PGS.TS. Lê Văn Học   

         


